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Đề Tiếng Việt- Lớp 2- Đề 1 

Họ và tên:…………………………Lớp 2……..Trường…………………………… 

 

Câu1 (2đ) : a/ Điền l hay n: 

....ăm ...ay......an ....ên tám tuổi......an chăm .....o.....uyện chữ......an .....ắn......ót 

Không sai .....ỗi.....ào. 

b/ Điền c, k ,hay q: 

.....ái....ành......ong .......ueo.....ủa......ây.....uất......ảnh.......ia đẹp .......úa 

Câu2( 2đ):  Ghép các tiếng sau với nhau để tạo thành các từ chỉ tình cảm giữa anh chị em trong 

nhà: thương, yêu, quý, kính, trọng, mến. 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

Câu3 (2đ) : Chọn 2 từ đã ghép ở bài tập 1 để đặt 2 câu nói về tình cảm anh em trong một nhà. 

..............................................................................................................................................................

.................................................................................. 

Câu4(2đ): Tìm từ chỉ sự vật và từ chỉ hoạt động trong đoạn thơ sau: 

Tiếng gà 

Giục quả na 

Mở mắt tròn xoe 

Cây dừa sải tay bơi 

Ngọn mùng tơi nhảy múa 

-Từ chỉ sự vật:................................................................................................. 

........................................................................................................................ 

-Từ chỉ hoạt động:.......................................................................................... 

Câu 5 (2đ) :  Điền dấu chấm và dấu phẩy vào chỗ trống cho phù hợp: 

Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò(   ) chúng thường cùng ở(  ) cùng ăn(  ) cùng làm việc và đi 

chơi cùng nhau(   ) hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng(  ). 

Câu 56(2đ) : a. Viết lời đáp của em trong trường hợp sau: 

Một bạn nghịch làm đổ mực vào vở của em, xin lỗi em : “Xin lỗi bạn, mình lỡ tay thôi.” 

..............................................................................................................................................................

.................................................................................. 

b.Viết một đoạn văn ngắn (4đến 6 câu) nói về thời tiết mùa xuân 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

........................................... 

........................................................................................................................ 
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Đề Tiếng Việt- Lớp 2- Đề 2 

Họ và tên:…………………………Lớp 2……..Trường…………………………… 

 

Bài 1  (1đ) :     Điền vào chỗ chấm : 

    a, l hay n : 

               ....ong ....anh đáy ....ước in trời 

        Đầu tường ....ửa ...ựu ....ập ...òe đâm bông. 

    b, dáo hay giáo : 

         Giàn ............ chứ không phải giàn ............ 

    c, dục hay giục : 

          Mẹ ............. em dậy sớm tập thể .............. 

Bài 1  (1đ) :     a. Em hãy viết vào mỗi dòng dưới đây 3 từ thích hợp : 

    - 3 từ có tiếng "chăm" .................................................................................................... 

    - 3 từ có tiếng "sách" : ..................................................................................................... 

    b. Em hiểu "sách" khác với "vở" như thế nào? .............................................................. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Bài 3  (2đ): 

    Đặt câu theo mẫu dưới đây, mỗi mẫu 1 câu nói về đồ dùng học tập của em : 

   +      Ai (cái gì) - là gì : .................................................................................................... 

   +      Ai (cái gì) - làm gì : ................................................................................................ 

   +      Ai (cái gì) - thế nào : .............................................................................................. 

Bài 4  (1đ): 

    Điền vào ô trống dấu "chấm" , dấu "phẩy", hoặc dấu "chấm hỏi" thích hợp : 

   Nam nhờ chị viết thư thăm hỏi ông bà vì em mới vào lớp một         chưa biết viết         viết xong 

thư cho Nam          chị hỏi : 

    - Em có muốn nói thêm gì nữa không  

    - Như thế là đủ rồi chị ạ   

Bài 5  (5đ):    Tập làm văn 

    Em hãy viết một đoạn văn ngắn về một mùa mà em yêu thích nhất trong năm. ( Em có thể nêu 

rõ thời gian mùa đó bắt đầu từ tháng nào ? Thời tiết của mùa đó ra sao ? .... Vì sao em thích mùa 

đó ? 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. 
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Đề Tiếng Việt- Lớp 2- Đề 3 

Họ và tên:…………………………Lớp 2……..Trường…………………………… 

 

Bài 1 (1điểm) :  Tìm : ………………… 

 a/ Hai từ hai tiếng, mỗi tiếng đều bắt đầu bằng l khi viết :  

  …………………… 

  

 ………………… 

 b/ Hai từ hai tiếng, mỗi tiếng đều bắt đầu bằng n khi viết : 

  ………………… 

 

Bài 2 (1điểm) 

a/ Tìm từ cùng nghĩa, gần nghĩa với từ " dạy bảo" : …………………………………………..  

………………………………………………………………………………………… 

b/ Tìm 5 từ ngữ nói về hoạt động, tình cảm của thầy giáo, học sinh. 

   ………………………………………………………………………………………… 

 - Đặt 1 câu với một trong các từ vừa tìm được: 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

Bài 3 (3điểm). 

a/ Tìm hai bộ phận chính của câu: 

          Đám mây đen to và nặng bay ngang qua bầu trời. 

  ……………………………………………………………………………………… 

b/ Viết hoa cho đúng các tên riêng:   sông hương,   núi ba vì,   nguyễn đức cảnh,   nguyễn thị minh 

khai . 

……………………………………………………………………………………… 

 

Bài 4 (2điểm): Chọn dấu chấm, dấu phẩy điền vào ô trống cho thích hợp : 

  Bao tháng      bao năm      mẹ bế anh em chúng tôi trên đôi tay mềm ấy! Cơm chúng tôi ăn     tay 

mẹ nấu; nước chúng tôi uống      tay mẹ xanh      mẹ đun      Trời nóng      gió từ tay mẹ đưa chúng 

em vào giấc ngủ     trời rét     vòng tay mẹ lại ủ ấm cho chúng con     

Bài 5 (3 điểm) 

   Dựa vào ý bài tập 4 đã gợi ra, em hãy viết một đoạn văn về người mẹ yêu quý của em . 

 ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Đề Tiếng Việt- Lớp 2- Đề 4 

Họ và tên:…………………………Lớp 2……..Trường…………………………… 

 

Bài 1  (1đ) :    a. Điền sinh hay xinh vào chỗ chấm: 

…………nhật;…………viên;…………học; học………….. 

…………xắn;…………tươi;…………đẹp; …………..xinh. 

b.Tìm các từ chước âm đầul hay n. 

Trái nghĩa với nóng..................................................................................... 

Chỉ người sinh ra bố.................................................................................... 

Tên một loài hoa.......................................................................................... 

 

Bài 2  (1đ) :   a.  Tìm từ cùng nghĩa, gần nghĩa với “Tặng”........................................... 

b.Em hiểu “ Trên kính dưới nhường” là thế nào? ........................................................ 

Bài 3  (1đ) :   Sắp xếp các từ sau tạo thành 3 câu đúng : 

rất, phấn khởi, na, bạn bè, gặp được. 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Bài 4  (2đ) :   Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân. 

Em là học sinh lớp 2. 

…………………………………………………………… 

Môn học em thích nhất là môn Tiếng Việt. 

………………………………………………………….. 

Chúng em dự kì thi học sinh giỏi ở trường Tiểu học. 

…………………………………………………. 

Bài 5  (2đ) :     Đọc đoạn thơ: 

“ Ngày hôm qua ở lại 

Trong vở hồng của con 

Con học hành chăm chỉ 

Là ngày qua vẫn còn” 

Em cảm nhận được điều gì khi đọc đoạn thơ trên? 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Bài 6  (3đ) :     Hãy viết một đoạn  văn kể về cánh đồng lúa quê em khi lúa đang lên xanh tốt. 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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Đề Tiếng Việt- Lớp 2- Đề 5 

 

Họ và tên:…………………………Lớp 2……..Trường…………………………… 

 

Câu 1: (2 điểm) : Điền vào chỗ trống ch hay tr. 

Buổi ...iều ...ên bãi biển, khi thuỷ ...iều lên có nột ...àng ....ai đi ....ân đất, đầu đội mũ lưỡi ....ai, nói 

....uyện .....ủng .....ẳng. 

Câu 2: (2 điểm) 

Hoàn thiện các dòng sau bằng cách thêm các từ trái nghĩa. 

Lá .......... đùm là .............. 

  Đoàn kết là ............. chia rẽ là ............... 

Xác định mẫu câu “ Ai – là gì” bằng cách khoanh vào dấu * đặt trước câu đó: 

*  Con cóc là cậu ông trời 

*  Thế là trong lớp chỉ còn Lan phải viết bút chì 

*  Con trâu là đầu cơ nghiệp của nhà nông 

*  Chả là hôm qua nó bị ốm 

Câu 3: ( 2 điểm) 

Viết hoa cho đúng các tên riêng: tỉnh thái bình, sông hồng, lê văn tám, núi ba vì 

..................................................................................................... 

Hãy sắp xếp các từ cho sau theo các trật tự khác nhau  để có được 4 câu văn có nội dung khác 

nhau . 

em  ; bé  ; giúp ;  mẹ 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Câu 4: ( 4 điểm):  “ Gia đình là tổ ấm của em”. Hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về gia đình 

thân yêu  của em. 

.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

 

Đề Tiếng Việt- Lớp 2- Đề 6 

Họ và tên:…………………………Lớp 2……..Trường…………………………… 

Bài 1: (2 điểm): Điền vào chỗ chấm l hay n: 

- ..... ắp ..... ỡi ..... ê      

- .....ém .....ựu đạn   

- ..... àm .....ại .....ăm .....ần .....ữa 

Bài 2: (2 điểm) 

a) Xếp các từ sau vào 3 nhóm, đặt tên cho mỗi nhóm: công nhân, đỏ ối, ghi bài, giáo viên, chăm 

chỉ, học tập, xanh lè, nô đùa, lau bảng, xinh xắn. 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.......................................................................................... 
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b) Tìm 5 từ ngữ nói về hoạt động, tình cảm của cha mẹ, con cái, anh chị em. 

....................................................................................................................... 

Bài 3: (2 điểm) 

a) Điền vào chỗ trống cho hoàn chỉnh câu sau: 

- ............................................., trời rét cóng tay. 

- Mùa hè, hoa phượng nở............................................. 

b) Đặt câu hỏi cho bộ phận vừa điền 

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

c . Đặt một câu. Câu vừa đặt thuộc mẫu câu gì? 

........................................................................................................................ 

Bài 5:(4điểm) 

Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một bạn ở lớp em. 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

Đề Tiếng Việt- Lớp 2- Đề 7 

Họ và tên:…………………………Lớp 2……..Trường…………………………… 

 

Bài 1: ( 1 điểm) :  Điền l hay n vào chỗ chấm cho thích hợp: 

       ........ ên.......on  mới biết ........on cao 

       ......... uôi  con mới biết công ........ao mẹ thầy ! 

Bài 2: ( 3 điểm) 

    a/ Tìm 3 từ chỉ đặc điểm và tính tình của bạn học sinh. 

................................................................................................................................. 

    b/ Đặt 1 câu với từ vừa tìm 

................................................................................................................................. 

    c/ Em hãy viết lời thể hiện sự ngạc nhiên thích thú khi nhận được món quà bố ( mẹ) tặng trong 

dịp khai giảng năm học mới. 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

......................................................................... 

Bài 3: ( 3 điểm) 

    a/ Sắp xếp các từ sau thành một ý ( diễn đạt khác nhau): 

Em, học sinh, ngoan, là 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

......................................................................... 

    b/ Đặt câu hỏi tìm các bộ phận đã được gạch chân  

Em là học sinh lớp 2 

Môn học em yêu thích là môn tập làm văn 
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..............................................................................................................................................................

..................................................................................................... 

c/ Viết 1 câu theo mẫu: Ai - là gì ? để nói về một học sinh ngoan. 

.................................................................................................................................. 

Bài 3: ( 3 điểm) 

 " Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền" 

Hãy viết 1 đoạn văn nói về em và trường em. 

..............................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

 

 

 

 

Đề Tiếng Việt- Lớp 2- Đề 8 

Họ và tên:…………………………Lớp 2……..Trường…………………………… 

 

Bài 1 ( 2 điểm) 

Điền vào chỗ chấm:l hay n: 

 .......ạn.........ũ .......ụt....ặng ...ề ......âu .....ay....à......ỗi ......o......ớn của bà con .....ông dân 

.........ước .....ày. 

Bài 2 ( 2 điểm) 

a) Em hãy tìm hai từ gữ nói về tình cảm giữa mọi người trong gia đình. Đặt 2 câu với các từ vừa 

tìm được. 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

................................................................. 

b) Hoàn chỉnh câu tục ngữ sau: Ăn quả nhớ....................................................................... 

Câu tục ngữ khuyên em điều gì ? 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..................................................................... 

Bài 3 ( 3 điểm) 

a) Hãy tạo ra 3 câu khác nhau từ các câu sau: bạn, em, giỏi, học. 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

................................................................................ 

b)  Viết một câu theo mẫu “ Ai thế nào?” nói về gia đình em. 

.................................................................................................................................... 

Bài 4 (3 điểm) 
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Em hãy viết một đoạn văn kể về gia đình thân yêu của em 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

................................................................................ 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

................................................................................ 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

................................................................................ 

 

 

 

 

Đề Tiếng Việt- Lớp 2- Đề 9 

Họ và tên:…………………………Lớp 2……..Trường…………………………… 

 

Bài 1 :  ( 1 điểm ) : Điền vào chỗ chấm : l hay n 

    .....ưng dậu phất phơ .... àn khói nhạt 

   ......àn ao .....óng .....ánh bóng trăng ......oe. 

Bài 2 : ( 3 điểm ) 

  a. Em hiểu thế nào là : " Chia sẻ ngọt bùi"   

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................b. Tìm 5 từ gần 

nghĩa với "chăm chỉ"  : 

.................................................................................................................................c. Cho 3 tiếng : 

xanh, tươi, tốt . Hãy ghép thành 3 từ mỗi từ có hai tiếng. 

................................................................................................................................ 

Bài 3 : ( 1,5 điểm ):  Cho câu :" Lan học giỏi ". Hãy viết thành 3 câu tỏ ý khen ngợi.  

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Bài 4 : ( 2 điểm )  a. Chọn dấu chấm, dấu phẩy điền vào ô trống cho thích hợp. 

 Bao tháng  bao năm  mẹ bế anh em chúng tôi trên đôi tay mềm mại ấy! Cơm chúng con 

ăn  tay mẹ nấu ; nước chúng con uống   tay mẹ xách  mẹ đun  trời nóng  gió từ tay mẹ 

đưa chúng con vào giấc ngủ  trời rét  vòng tay mẹ lại ủ ấm cho chúng con  

 b.Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn văn trên ?  

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Bài 5: ( 2,5 điểm ):   Em hãy viết một đoạn văn ngắn nói về người bạn của em. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
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Đề Tiếng Việt- Lớp 2- Đề 10 

Họ và tên:…………………………Lớp 2……..Trường…………………………… 

 

Bài 1 (3 điểm) 

Điền vào chỗ chấm: l hay n; c hay k; iêu hay ươu 

a/ .....ên .....on mới biết ...........on cao. 

   ......uôi con mới biết công ......ao mẹ thầy. 

b/ Con .....á, con .....iến, cây .....au; 

Dòng .....ênh; cấp .....ứu. 

c/ cánh d........, b......... cổ, kh........ hót, r.......... bổ, ốc b......... 

Bài 2 (3 điểm) 

a/ “ Chỉ có trái tim nhân hậu” là “người con hiếu thảo” Em hiểu 

 Nhân hậu là gì? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 Hiếu thảo là gì? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

b/ Tìm 4 từ có 2 tiếng nói về tình cảm thương yêu giữa mọi người trong gia đình. 

..................................................................................................................................... 

 

c/ Đặt 1 câu với 1 trong những từ vừa tìm được. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

Bài 3 (1điểm) 

Viết lại lời đáp của em khi ông bà tặng quà chúc mừng sinh nhật em. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài 4 (3 điểm) 

Em hãy viết 1 đoạn văn ngắn kể về một người bạn thân nhất của em. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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Đề Tiếng Việt- Lớp 2- Đề 11 

Họ và tên:…………………………Lớp 2……..Trường…………………………… 

 

Bài 1 (2 điểm) 

a. Điền vào chỗ trống l hay n? 

......ăm gian ........ều cỏ thấp .........è tè 

Ngõ tối đêm sâu đóm ........ập ........oè 

................ưng giậu phất phơ màu khói nhạt 

.......àn ao ........óng ........ánh bóng trăng .........oe. 

b. Cho các từ sau: rực rỡ, nục nịch, mùa xuân, tưng bừng, nườm nượp. Em hãy điền vào chỗ chấm 

cho thích hợp. 

 Hằng năm, cứ đến ................................................. , đồng bào Êđê, Mơ-nông lại 

..................................... mở hội đua voi. Hàng trăm con voi ........................................ kéo đến. Mặt 

trời chưa mọc, từ các buôn, bà con đã .........................................  đổ ra. Các chị mặc những chiếc 

váy thêu .............................. , cổ đeo vòng bạc. 

Bài 2 (2điểm). 

Viết tên các bạn theo thứ tự bảng chữ cái. 

Trần Mạnh Hùng............................................................................... 

Nguyễn Thuỳ Linh............................................................................ 

Phạm Thị Bình.................................................................................. 

Lương Thị Trâm......................................................................... 

Trần Thị An....................................................................................... 

Bài 3 (3điểm). 

Đặt câu hỏi cho bộ phận in 

 - Em là học sinh lớp 2.................................................................................................... 

- Môn học mà em yêu thích là môn Tiếng 

Việt...................................................................................... 

- Vì mải chơi, đến mùa đông ve không có gì ăn............................................................. 

Bài 4( 3điểm):Em hãy viết một đoạn văn  ngắn nói về một con vật mà em yêu thích. 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................... 
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